
Buổi Thứ Tiết 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10 12A11 12A12

1 SHL-T.Tiên SHL-Nhị SHL-Hương SHL-Duyên SHL-Mai SHL-Hiệp SHL-Vân SHL-V.Phương SHL-V.Thảo SHL-Đại SHL-Vũ SHL-Yến

2 CD-T.Tiên Sử-Nhị CD-Hương Sử-Duyên Văn-Mai Toán-Hiệp Văn-Vân Văn-V.Phương Anh-V.Thảo Toán-Đại Anh-Yến Sinh-Vũ

3 CD-T.Tiên Sử-Nhị CD-Hương Sử-Duyên Văn-Mai Toán-Hiệp Văn-Vân Văn-V.Phương Anh-V.Thảo Toán-Đại Anh-Yến Sinh-Vũ

4 Anh-V.Thảo CD-T.Tiên Sử-Duyên CD-Hương Toán-Hậu Văn-Vân Toán-Kha Lý-Hà Toán-Hiệp Văn-Mai Sinh-Vũ Anh-Yến

5 Văn-V.Phương CD-T.Tiên Sử-Duyên CD-Hương Toán-Hậu Văn-Vân Toán-Kha Lý-Hà Toán-Hiệp Văn-Mai Sinh-Vũ Anh-Yến

1 CD-T.Tiên Văn-Mai Toán-Đại Toán-Linh Sinh-Bảy Anh-Bích Văn-Vân Hóa-Hiền Toán-Hiệp Anh-N.Quyên Sinh-Vũ Lý-Quyên

2 CD-T.Tiên Văn-Mai Toán-Đại Toán-Linh Sinh-Bảy Anh-Bích Văn-Vân Hóa-Hiền Văn-V.Phương Anh-N.Quyên Văn-H.Thảo Lý-Quyên

3 Sử-Tuyến Toán-Hiệp Anh-N.Quyên Anh-Bích Văn-Mai Văn-Vân Sinh-Bảy Toán-Linh Văn-V.Phương Toán-Đại Văn-H.Thảo Sinh-Vũ

4 Sử-Tuyến CD-T.Tiên Anh-N.Quyên Văn-Vân Hóa-Mừng Toán-Hiệp Sinh-Bảy Toán-Linh Hóa-Hiền Sinh-Vũ Lý-Quyên Toán-Khởi

5 Văn-V.Phương CD-T.Tiên Văn-H.Thảo Văn-Vân Hóa-Mừng Toán-Hiệp Anh-Bích Toán-Linh Hóa-Hiền Sinh-Vũ Lý-Quyên Toán-Khởi

1 Văn-V.Phương Sử-Nhị Toán-Đại CD-Hương Toán-Hậu Anh-Bích Hóa-Y.Nhi Toán-Linh Toán-Hiệp Sinh-Vũ Hóa-Thủy Văn-H.Thảo

2 Văn-V.Phương Sử-Nhị Toán-Đại CD-Hương Toán-Hậu Anh-Bích Hóa-Y.Nhi Toán-Linh Lý-T.Thảo Sinh-Vũ Hóa-Thủy Văn-H.Thảo

3 Toán-Hậu Địa-Gìn Văn-H.Thảo Toán-Linh Anh-Công Toán-Hiệp Anh-Bích Văn-V.Phương Lý-T.Thảo Toán-Đại Sinh-Vũ Hóa-Thủy

4 Toán-Hậu Toán-Hiệp CD-Hương Toán-Linh Lý-Quân Hóa-Y.Nhi Toán-Kha Anh-Công Văn-V.Phương Lý-T.Thảo Toán-Thành Hóa-Thủy

5 Địa-Gìn Toán-Hiệp CD-Hương Anh-Bích Lý-Quân Hóa-Y.Nhi Toán-Kha Anh-Công Văn-V.Phương Lý-T.Thảo Toán-Thành Sinh-Vũ

1 Địa-Gìn Anh-Công Văn-H.Thảo Văn-Vân Toán-Hậu Toán-Hiệp Anh-Bích Lý-Hà Hóa-Hiền Lý-T.Thảo Toán-Thành Anh-Yến

2 Toán-Hậu Địa-Gìn Văn-H.Thảo Văn-Vân Anh-Công Lý-C.Hạnh Anh-Bích Lý-Hà Hóa-Hiền Lý-T.Thảo Toán-Thành Anh-Yến

3 Toán-Hậu Địa-Gìn Anh-N.Quyên Anh-Bích Anh-Công Lý-C.Hạnh Văn-Vân Toán-Linh Toán-Hiệp Hóa-Hiền Anh-Yến Văn-H.Thảo

4 Sử-Tuyến Toán-Hiệp Địa-Gìn Anh-Bích Hóa-Mừng Văn-Vân Lý-C.Hạnh Toán-Linh Lý-T.Thảo Hóa-Hiền Anh-Yến Toán-Khởi

5 Sử-Tuyến Toán-Hiệp Địa-Gìn Toán-Linh Hóa-Mừng Anh-Bích Lý-C.Hạnh Anh-Công Lý-T.Thảo Anh-N.Quyên Văn-H.Thảo Toán-Khởi

1 Anh-V.Thảo Văn-Mai Toán-Đại Địa-Gìn Toán-Hậu Sinh-Bảy Anh-Bích Anh-Công Toán-Hiệp Hóa-Hiền Lý-Quyên Văn-H.Thảo

2 Anh-V.Thảo Anh-Công Toán-Đại Địa-Gìn Toán-Hậu Sinh-Bảy Hóa-Y.Nhi Sinh-Thư Toán-Hiệp Hóa-Hiền Lý-Quyên Văn-H.Thảo

3 Toán-Hậu Anh-Công Văn-H.Thảo Anh-Bích Văn-Mai Toán-Hiệp Hóa-Y.Nhi Sinh-Thư Anh-V.Thảo Toán-Đại Anh-Yến Lý-Quyên

4 Toán-Hậu Toán-Hiệp Địa-Gìn Toán-Linh Lý-Quân Hóa-Y.Nhi Sinh-Bảy Hóa-Hiền Sinh-Thư Văn-Mai Văn-H.Thảo Lý-Quyên

5 Toán-Hậu Toán-Hiệp Địa-Gìn Toán-Linh Lý-Quân Hóa-Y.Nhi Sinh-Bảy Hóa-Hiền Sinh-Thư Văn-Mai Văn-H.Thảo Anh-Yến

1 Anh-V.Thảo Văn-Mai Sử-Duyên Địa-Gìn Anh-Công Sinh-Bảy Lý-C.Hạnh Văn-V.Phương Sinh-Thư Anh-N.Quyên Toán-Thành Hóa-Thủy

2 Anh-V.Thảo Văn-Mai Sử-Duyên Địa-Gìn Anh-Công Sinh-Bảy Lý-C.Hạnh Văn-V.Phương Sinh-Thư Anh-N.Quyên Toán-Thành Hóa-Thủy

3 Văn-V.Phương Địa-Gìn Toán-Đại Sử-Duyên Sinh-Bảy Văn-Vân Toán-Kha Anh-Công Anh-V.Thảo Văn-Mai Toán-Thành Toán-Khởi

4 Địa-Gìn Anh-Công Anh-N.Quyên Sử-Duyên Sinh-Bảy Lý-C.Hạnh Toán-Kha Sinh-Thư Anh-V.Thảo Toán-Đại Hóa-Thủy Toán-Khởi

5 Địa-Gìn Anh-Công Anh-N.Quyên Văn-Vân Văn-Mai Lý-C.Hạnh Toán-Kha Sinh-Thư Văn-V.Phương Toán-Đại Hóa-Thủy Toán-Khởi
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